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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN HỌC
Môn: Ngữ văn 10
Năm học 2025 – 2026
1. Chương trình chính khoá:

	[bookmark: _Hlk207053930]Tuần
	Tên chủ đề/ bài


	Tiết
	Yêu  cầù đạt
	Đồ dùng dạy học 
	Ghi chú
		

	HỌC KÌ 1: 18 Tuần – 54 tiết

	1
	BÀI MỞ ĐẦU
	1
	Hiểu được: 
‣ Những nội dung chính của sách Ngữ văn 10. 
‣ Cấu trúc của sách và các bài học trong sách
	
	

	1,2,3,4
	BÀI 1: THẦN THOẠI VÀ SỬ THI
	11
	‣ Phân tích được một số yếu tố về nội dung (đề tài, chủ đề, thông điệp,...) và hình thức (không gian, thời gian, cốt truyện, nhân vật, lời người kể chuyện và lời nhân vật,...) của truyện thần thoại, sử thi; thấy được một số điểm gần gũi giữa các tác phẩm văn học thuộc các nền văn hoá khác nhau. 
‣ Nhận biết và sửa được lỗi dùng từ về hình thức ngữ âm, chính tả và ngữ nghĩa; có thói quen cân nhắc trong việc sử dụng từ ngữ để diễn đạt chính xác, đạt hiệu quả giao tiếp. 
‣ Viết được văn bản nghị luận xã hội về một hiện tượng trong cuộc sống hoặc một vấn đề đặt ra từ tác phẩm văn học. 
‣ Biết thuyết trình về một vấn đề xã hội, có sử dụng kết hợp phương tiện ngôn ngữ với các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ. 
‣ Cảm phục và trân trọng những người anh hùng, những giá trị nhân văn cao đẹp; tôn trọng và có ý thức tìm hiểu các nền văn học, văn hoá Việt Nam và các nước trên thế giới
.
	Máy tính, máy chiếu
	

	1
	Đọc hiểu văn bản:
Hê- ra-clét đi tìm táo vàng ( Trích thần thoại Hy Lạp)

	2 - 3
	
	– KHBD, máy tính, máy chiếu..
+ Tranh ảnh về thần thoại Hy Lạp

	

	2
	- Chiến thắng Mtao Mxây ( Trích sử thi Đăm Săn)
	4-5
	
	+ Tranh ảnh, tư liệu về sử thi Tây Nguyên

	

	
	Thực hành đọc hiểu: 
- Thần trụ trời (Thần thoại Việt Nam).
	6
	
	+ Tranh ảnh, tư liệu về Thần trụ trời (Thần thoại Việt Nam).

	

	




3, 4
	Thực hành đọc hiểu: 
- Ra- ma buộc tội (Trích sử thi Ra – ma -ya- na- Van-mi-ki)
	7
	
	+ Tranh ảnh, tư liệu về Ra- ma buộc tội (Trích sử thi Ra – ma -ya- na- Van-mi-ki)
	

	
	Thực hành tiếng Việt 
- Sửa lỗi dùng từ

	8
	
	
	

	
	Viết:
- Viết bài nghị luận về vấn đề xã hội.
	9- 10
	
	
	

	


4
	Nói và Nghe: 
-Thuyết minh về một vấn đề xã hội 
	11
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Tự đánh giá: 
-Nữ Oa ( Thần thoại Trung Quốc)
Hướng dẫn tự học

	12
	
	
	

	5,6,7,8
	BÀI 2: THƠ ĐƯỜNG LUẬT
	11
	- Vận dụng những hiểu biết về bối cảnh lịch sử, tác giả, truyện thơ Nôm, thể loại thơ Đường luật để đọc hiểu những đoạn trích tiêu biểu trong Truyện Kiều, thơ chữ Hán của Nguyễn Du. Hiểu được vẻ đẹp tâm hồn, tài năng cùng những đóng góp to lớn của đại thi hào đối với sự phát triển của văn học dân tộc.
- Nhận biết và phân tích được đặc điểm, tác dụng của biện pháp đối.
- Viết được bài nghị luận và thuyết trình, giới thiệu một tác phẩm nghệ thuật tự chọn (điện ảnh, sân khấu, âm nhạc, hội hoạ,...).

	– Phiếu học tập.
– KHBD, máy tính, máy chiếu...


	

	
5
	Đọc hiểu văn bản:
- Cảm xúc mùa thu ( Thu hứng, bài 1 – Đỗ Phủ)

	13 -14
	
	+ Tranh ảnh/tư liệu về thơ Đỗ Phủ.

	

	

5,6
	Đọc hiểu văn bản:
- Tự tình (bài 2- Hồ Xuân Hương)
	15-16
	
	+ Tranh ảnh về Hồ Xuân Hương

	

	
	Thực hành đọc hiểu: 
- Câu cá mùa thu”( Thu điếu – Nguyễn Khuyến)

	17
	
	+ Tranh ảnh về mùa thu và Nguyễn Khuyến
	

	
	Thực hành về tiếng Việt:  -Sửa lỗi về trật tự từ 
	18
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7, 8

	Viết: 
-Viết báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề
	19-20
	
	
	

	
	Nói và nghe: 
-Trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu một vấn đề
	21-22
	
	
	

	
	Tự đánh giá: Tỏ lòng ( Thuật hoài - Phạm Ngũ Lão)
Hướng dẫn tự học
	23
	
	
	

	8,9
	Ôn tập giữa học kì I
	24-25
	Trình bày được các nội dung cơ bản đã học trong nửa đầu học kì I, gồm kĩ năng đọc hiểu, 

viết, nói và nghe; các kiến thức tiếng Việt, văn học. 
• Nêu được yêu cầu về nội dung và hình thức của các câu hỏi, bài tập giúp em tự đánh giá kết quả học tập giữa kì I.
	
	

	



9
	



Kiểm tra giữa học kì I
	



26-27
	Trình bày, lí giải được các nội dung cơ bản đã học trong nửa đầu học kì I.
• Đọc hiểu được văn bản tương đương các văn bản đã học trong nửa đầu học kì I.
• Viết được các văn bản theo các yêu cầu về kiểu văn bản, quy trình, kĩ năng tạo lập văn bản đã học trong nửa đầu học kì I.
• Nhận biết được ưu điểm, hạn chế trong bài thi nửa đầu học kì I.
	–  TL tham khảo,...
– KHBD( Đề bài – Hướng dẫn chấm)
	

	

10,11,12,13

	

BÀI 3: KỊCH BẢN  CHÈO VÀ TUỒNG

	

10

	‣ Phân tích được một số yếu tố hình thức và nội dung của văn bản chèo hoặc tuồng như: đề tài, tích truyện, nhân vật, lời thoại, chủ đề, thông điệp,... Nhận biết và phân tích được bối cảnh lịch sử - văn hoá thể hiện trong kịch bản chèo hoặc tuồng. 
‣ Nhận biết và sửa được các lỗi lặp từ, dùng từ không đúng quy tắc ngữ pháp, không hợp phong cách ngôn ngữ. 
‣ Viết được bài văn nghị luận thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen hay một quan niệm. 
‣ Biết thảo luận về một vấn đề có những ý kiến khác nhau. 
‣ Trân trọng phẩm chất tốt đẹp, đồng cảm với số phận bi kịch và khát vọng hạnh phúc của người phụ nữ; phê phán những thói hư tật xấu của con người 


	– Phiếu học tập.
– SGK, SGV, TL tham khảo,...
– KHBD, máy tính, máy chiếu...

+ Vi deo/ tranh ảnh về kịch chèo, tuồng

+ Video/clip/phim tư liệu về chèo tuồng
+Video/clip/phim tư liệu về kịch tuồng
	

	
10


	
Đọc hiểu văn bản:
- Xúy Vân giả dại - Trích chèo “Kim Nham”

	

28-29

	
	+ Tranh ảnh về Xúy Vân giả dại - Trích chèo “Kim Nham”

	

	10,11
	Đọc hiểu văn bản:
Mắc mưu Thị Hến( Trích tuồng Nghêu, Sò, Ốc, Hến)
	30 -31
	
	+Video/clip/phim tư liệu về kịch tuồng Nghêu, Sò, Ốc, Hến
	

	
	Thực hành đọc hiểu:
 -Thị Mầu lên chùa”( Trích chèo Quan Âm Thị Kính

	32
	
	Video/clip/phim tư liệu về Thị Mầu lên chùa”( Trích chèo Quan Âm Thị Kính
	

	

11
	Thực hành Tiếng Việt: 
- Sửa lỗi dùng từ 
	33
	
	
	

	

12
	Viết: 
-Viết bài luận thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen hay một quan niệm
	34-35
	
	
	

	
	Nói và nghe:
-  Thảo luận về một vấn đề có ý kiến khác nhau
	36
	
	
	

	

13
	Tự đánh giá  “Xử kiện”( Trích tuồng Nghêu , Sò, Ốc, Hến)
	37
	
	
	

	
	Trả bài KT giữa kì

	38
	
	
	

	13,14,15,16


	BẢI 4: VĂN BẢN THÔNG TIN
	10
	
 
	

	


	


13,14
	Đọc hiểu văn bản:
-Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội: Một hằng số văn hóa Việt Nam -Trần Quốc Vượng
	39-40
	
Phân tích được sự kết hợp giữa phương tiện giao tiếp ngôn ngữ và các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ trong việc thể hiện thông tin chính của văn bản. Nhận biết được một số dạng văn bản thông tin tổng hợp: thuyết minh có lồng ghép một hay nhiều yếu tố như miêu tả, tự sự, biểu cảm, nghị luận; giải thích được mục đích của việc lồng ghép các yếu tố đó trong văn bản. Phân tích, đánh giá được cách đưa tin và quan điểm của người viết ở một bản tin. 
‣ Phân tích  được đề tài, thông tin cơ bản của văn bản, mối liên hệ giữa các chi tiết, cách đặt nhan đề và mục đích, quan điểm của người viết. Nêu được ý nghĩa của văn bản thông tin đối với bản thân. 
‣ Nhận biết và sử dụng được cách trích dẫn, chú thích trong văn bản; phân tích được vai trò của một số phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ: hình ảnh, số liệu, biểu đồ, sơ đồ,... trong văn bản. 
‣ Viết được bài luận về bản thân; bản nội quy hoặc hướng dẫn nơi công cộng. 
‣ Biết thuyết trình và thảo luận về một địa chỉ văn hoá. 
‣ Trân trọng, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc; thể hiện được thái độ, hành vi sống tích cực, tiến bộ

	
	

	


14,15
	Đọc hiểu văn bản
- Lễ hội đền Hùng
	41-42
	
	
	

	
	Thực hành đọc hiểu:
-Lễ hội dân gian đặc sắc của dân tộc Chăm ở Ninh Thuận” ( Theo Đào Bình Trịnh)

	43
	
	
	

	15
	Thực hành Tiếng Việt: 
- Trích dẫn, chú thích về phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ
	44
	
	
	

	15, 16
	Viết: 
- Viết bản nội quy, hướng dẫn nơi công cộng 
- Viết bài luận về bản thân
	45-46
	
	
	

	
	Nói và nghe: 
- Thuyết trình và thảo luận về một địa chỉ văn hóa

	47
	
	
	

	
	Tự đánh giá: 
- Lễ hội Ok OM Bok” ( Theo Thạch Nhi)
Hướng dẫn tự học

	48
	
	
	

	17
	Ôn tập cuối học kì 1
	49-50
	Trình bày được các nội dung cơ bản đã học trong học kì I, gồm kĩ năng đọc hiểu, viết, nói và nghe; các kiến thức tiếng Việt, văn học. 
• Nêu được yêu cầu về nội dung và hình thức của các câu hỏi, bài tập giúp em tự đánh giá kết quả học tập cuối kì I.
	– KHBD, máy tính, máy chiếu...

- Đề bài, tư liệu  tham khảo
	

	17
	Hoạt động đọc sách 
	51
	Đọc hiểu mở rộng văn bản văn học, văn bản thông tin

	–  TL tham khảo,...
– KHBD, máy tính, máy chiếu...
	

	18
	Kiểm tra cuối học kì 1
	52-53

	• Trình bày, lí giải được các nội dung cơ bản đã học trong học kì I.
• Đọc hiểu được văn bản tương đương các văn bản đã học trong học kì I.
• Viết được các văn bản theo các yêu cầu về kiểu văn bản, quy trình, kĩ năng tạo lập văn bản đã học trong  học kì I.
• Nhận biết được ưu điểm, hạn chế trong bài thi  học kì I.

	–  TL tham khảo,...
– KHBD
+ Đề bài- hướng dẫn chấm
	

	
	Trả bài kiểm tra cuối học kì 1
	54
	GV nhận xét, rút kinh nghiệm và trả bài. 
• HS xem kết quả đánh giá của GV và trao đổi lại (nếu cần).
	–  TL tham khảo,...
– KHBD, máy tính, máy chiếu.
	

	HỌC KÌ II – 17 Tuần – 51 tiết

	19,20,21,22
	BÀI 5: THƠ VĂN NGUYỄN TRÃI
	11
	Vận dụng được hiểu biết về bối cảnh lịch sử, văn hoá, về tác giả và thể loại vào việc đọc hiểu các tác phẩm tiêu biểu của Nguyễn Trãi. 
‣Phân tích được giá trị nội dung, nghệ thuật một số tác phẩm của Nguyễn Trãi, qua đó thấy được vẻ đẹp con người và thơ văn Nguyễn Trãi, những đóng góp của ông cho sự phát triển của văn học dân tộc. Thực hành phân tích tác dụng của biện pháp tu từ liệt kê trong văn bản. 
‣Viết được bài nghị luận xã hội về một vấn đề tư tưởng, đạo lí. 
‣Biết thuyết trình và thảo luận về một vấn đề xã hội. 
‣Đề cao tinh thần yêu nước, niềm tự hào về văn hoá và lịch sử dân tộc, về người Anh hùng dân tộc ‒ Danh nhân văn hoá Nguyễn Trãi.
	– TL tham khảo,...
– KHBD, máy tính, máy chiếu.
+ Tranh ảnh, tư liệu về tác giả Nguyễn Trãi
+ Tư liệu thông tin về tác phẩm Bình Ngô đại cáo
+ Tư liệu thông tin về Nguyễn Trãi
	

	
	Đọc hiểu văn bản:
-Nguyễn Trãi – cuộc đời và sự nghiệp
	55
	
	
	

	
	Đọc hiểu văn bản:
-Đại cáo bình Ngô( Nguyễn Trãi)
	56-57-58
	
	
	

	20
	Thực hành đọc hiểu:
 -Gương báu khuyên răn, bài 43 ( Nguyễn Trãi)
	59-60
	
	
	

	21
	Thực hành Tiếng Việt
	61
	
	
	

	
	Viết:
 -Viết bài luận về một vấn đề xã hội

	62-63
	
	
	

	22
	Nói và nghe:
- Thuyết trình và thảo luận về một vấn đề xã hội

	64



	
	
	

	
	Tự đánh giá:
- Thư lại dụ Vương Thông lần nữa
	65
	
	
	

	22,23,24,25
	BÀI 6: TIỂU THUYẾT VÀ TRUYỆN NGẮN
	10
	‣Nhận biết, phân tích được giá trị nội dung (đề tài, chủ đề, tư tưởng,...) và một số yếu tố hình thức (điểm nhìn nghệ thuật, người kể chuyện hạn tri và người kể chuyện toàn tri, lời người kể chuyện, lời nhân vật,...) của tiểu thuyết và truyện ngắn. 
‣Nhận biết được đặc điểm, tác dụng và biết sử dụng biện pháp tu từ chêm xen. 
‣Viết được văn bản nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm truyện. 
‣Biết giới thiệu, đánh giá một tác phẩm truyện. 

	
	

	22,23,24
	Đọc hiểu văn bản:
- Kiêu binh nổi loạn ( Ngô Gia Văn phái)
	66-67

	
	Video/clip/ phim tư liệu thông tin về Ngô Gia Văn Phái
	

	
	 Đọc hiểu văn bản:
- Người ở bến sông Châu” ( Sương Nguyệt Minh)
	68-69 -70

	
	Video/clip/ phim tư liệu thông tin về Sương Nguyệt Minh
	

	24
	Thực hành đọc hiểu: 
- Hồi trống Cổ Thành (La Quán Trung)
	71

	
	Video/clip/ phim tư liệu thông tin về đoạn trích “ hồi trống cổ thành”
	

	
	Thực hành tiếng việt: 
- Các biện pháp tu từ
	72

	
	
	

	25

	Viết: 
- Viết bài nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm truyện
	73-74

	
	
	

	
	Nói và nghe: 
- Giới thiệu, đánh giá về một tác phẩm
	75

	
	
	

	26
	Tự đánh giá: 
- Ngày cuối cùng của chiến tranh
- Hướng dẫn tự học
	76

	
	
	

	26
	Ôn tập giữa kì 2
	77-78
	- Trình bày được các nội dung cơ bản đã học trong nửa đầu học kì II, gồm kĩ năng đọc hiểu, viết, nói và nghe; các kiến thức tiếng Việt, văn học. 
- Nêu được yêu cầu về nội dung và hình thức của các câu hỏi, bài tập giúp em tự đánh giá kết quả học tập giữa kì II.
	
	

	27
	Kiểm tra giữa kì 2
	79-80
	
	
	

	27,28,29,30
	
BÀI 7: THƠ TỰ DO
	
10

	‣Phân tích, đánh giá được giá trị thẩm mĩ của các yếu tố hình thức (nhân vật trữ tình, hình ảnh, từ ngữ,...) và nội dung (cảm hứng chủ đạo, chủ đề,...) trong bài thơ trữ tình (thể thơ tự do) viết về đề tài quê hương, đất nước. 
‣Thực hành phân tích giá trị của một số biện pháp tu từ đã học. 
‣Viết được văn bản nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm thơ. 
‣Biết giới thiệu, đánh giá một tác phẩm thơ. 
‣Yêu quý, tự hào, có trách nhiệm với quê hương, đất nước; trân trọng, biết ơn các thế hệ đi trước
	– SGK, SGV, TL tham khảo,...
– KHBD...

	

	



27,28
	Đọc hiểu văn bản:
- Đất nước (Nguyễn Đình Thi)
	81-82
	
	+Video/clip/ phim tư liệu thông tin về Đất nước

	

	
	Đọc hiểu văn bản:
- Lính đảo hát tình ca trên đảo ( Trần Đăng Khoa)
	83-84
	
	+Video/clip/ phim tư liệu thông tin về
Lính đảo hát tình ca trên đảo

	

	29
	Thực hành đọc hiểu: 
- Đi trong hương tràm (Hoài Vũ)
	85
	
	+Video/clip/ phim tư liệu thông tin về Đi trong hương tràm

	

	29,30
	Thực hành tiếng Việt:
	     86
	
	
	

	
	Viết: 
- Viết bài văn nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm thơ
	87-88
	
	
	

	30
	Nói và nghe: 
- Giới thiệu đánh giá về một tác phẩm thơ
	89
	
	
	

	
	Tự đánh giá: 
- Khoảng trời, hố bom (Lâm Thị Mỹ Dạ)
Hướng dẫn tự học
	90
	
	
	

	31
	Trả bài kiểm tra giữa kì 2
	91

	Nhận biết được ưu điểm, hạn chế trong bài thi giữa học kì II.
	
	

	31,32,33
	BÀI 8: VĂN BẢN NGHỊ LUẬN
	8
	Nhận biết và phân tích được nội dung, mối quan hệ, cách sắp xếp của luận đề, luận điểm, lí lẽ, dẫn chứng tiêu biểu và vai trò của các yếu tố biểu cảm trong văn bản nghị luận. 
‣Xác định được mục đích, quan điểm của người viết và ý nghĩa, tác động của văn bản đối với bản thân. Nhận biết và phân tích được tính mạch lạc, tính liên kết của đoạn văn và văn bản; từ đó, nhận biết và sửa lỗi về mạch lạc, liên kết trong đoạn văn và văn bản.
	–  TL tham khảo,...
– KHBD...

	

	31
	Đọc hiểu văn bản:
- Bản sắc là hành trang( Nguyễn Sĩ Dũng)

	92
	
	Video/clip/ phim tư liệu thông tin về Bản sắc là hành trang
	

	
	Đọc hiểu văn bản:

- Gió thanh lay động cành trúc( Chu Văn Sơn)
	93
	
	Video/clip/ phim tư liệu thông tin về Gió thanh lay động cành trúc
	

	32
	Thực hành đọc hiểu 
- Đừng gây tổn thương( Ca-ren Ca-xây)
	94
	
	
	

	
	Thực hành tiếng việt: 
-Phép liên kết, sửa lỗi về đoạn văn và văn bản

	95
	
	
	

	




32,33

	Viết:
- Viết bài nghị luận về một hiện tượng đời sống.
	96-97
	
	
	

	
	Nói và nghe: 
- Giới thiệu, đánh giá về vẻ đẹp của tác phẩm văn học
	98
	
	
	

	
	Tự đánh giá
- Phép màu kì diệu của văn học ( Nguyễn Duy Bình)
Hướng dẫn tự học
	99
	
	
	

	34
	Ôn tập cuối học kì 2

	100-101
	• Trình bày, lí giải được các nội dung cơ bản đã học trong học kì II
• Đọc hiểu được văn bản tương đương các văn bản đã học trong học kì II
• Viết được các văn bản theo các yêu cầu về kiểu văn bản, quy trình, kĩ năng tạo lập văn bản đã học trong học kì II.

	–  TL tham khảo,...
– KHBD...

	

	
	Hoạt động đọc sách
	102
	
	
	

	35
	Kiểm tra cuối học kì 2
	103-104
	
	–  TL tham khảo,...
– KHBD...

	

	
	Trả bài cuối học kì 2
	105
	• Nhận biết được ưu điểm, hạn chế trong bài thi cuối học kì II.

	–  TL tham khảo,...
– KHBD...

	




2. Chuyên đề lựa chọn (Đối với cấp THPT – Dành cho các lớp D,E,H)
	Tuần
	Tên chủ đề
	Tiết
	Yêu cầu cần đạt
	Thiết bị, đồ dùng dạy học
	Ghi chú

	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.
	CHUYÊN ĐỀ 1: TẬP NGHIÊN CỨU VÀ VIẾT BÁO CÁO VỀ MỘT VẤN ĐỀ VĂN HỌC DÂN GIAN
	 1- 10
	– Biết các yêu cầu và cách thức nghiên cứu một vấn đề văn học dân gian. 
– Biết viết một báo cáo nghiên cứu. 
– Vận dụng được một số hiểu biết từ chuyên đề để đọc hiểu và viết về văn học dân gian. 
– Biết thuyết trình một vấn đề của văn học dân gian.
	

- Tài liệu, tranh ảnh, clip, phim tư liệu về văn học dân gian
	

	11,12,13,14,15,16,
17,18,19, 20.
	CHUYÊN ĐỀ 2:  SÂN KHẤU HÓA TÁC PHẨM VĂN HỌC

	
 11- 20
	– Hiểu thế nào là sân khấu hoá tác phẩm văn học. 
– Biết cách tiến hành sân khấu hoá một tác phẩm văn học. 
– Biết đóng vai các nhân vật và biểu diễn.
– Nhận biết được sự khác biệt giữa ngôn ngữ trong văn bản văn học và ngôn ngữ trong văn bản sân khấu

	
– KHBD, máy tính, máy chiếu...

- Video clip, tranh ảnh về các sản phẩm sân khấu hóa tác phẩm văn học
	

	
21,22,23,24,25,26,
27, 8,29,30,31,32,
33,34,35.

	
CHUYÊN ĐỀ 3:  ĐỌC, VIẾT VÀ GIỚI THIỆU MỘT TẬP THƠ, TẬP TRUYỆN NGẮN HOẶC MỘT TIỂU THUYẾT
	
21- 35
	– Biết cách đọc một tập thơ, tập truyện ngắn, một tiểu thuyết.
– Biết cách viết bài giới thiệu một tập thơ, tập truyện ngắn, một tiểu thuyết. 
– Biết cách trình bày, giới thiệu một tập thơ, tập truyện ngắn, một tiểu thuyết
	
– KHBD, máy tính, máy chiếu...
- Video, clip, tranh ảnh về các tập thơ, tập truyện ngắn, tiểu thuyết, các tác giả,…
	


3. Kiểm tra, đánh giá định kỳ:
	
Bài kiểm tra, đánh giá

	
Thời gian
Làm bài kiểm tra
	Thời điểm
Tổ chức kiểm tra
	
Yêu cầu cần đạt

	
Hình thức tổ chức kiểm tra: Viết


	
Giữa Học kỳ 1
	
90 phút
	
Tuần: 9
	- Phương án 1: Đọc hiểu được văn bản thần thoại/sử thi theo đặc trưng thể loại với các mức độ ( NB- TH- VD)+ tích hợp Tiếng Việt, viết được bài văn nghị luận xã hội về một vấn đề xã hội.
- Phương án 2: Đọc hiểu văn bản thơ Đường luật theo các mức độ (NB – TH- VD) + tích hợp Tiếng Việt; viết được bài văn nghị luận phân tích đánh giá nội dung và nghệ thuật của một văn bản thơ Đường luật hoặc văn bản thần thoại/ sử thi.
	- Tự luận.
- Tỉ lệ: Đọc 40%; Viết 60%
- Tỉ lệ: Đọc 50%; Viết 50%.

	


Cuối Học kỳ 1
	


90 phút
	


Tuần: 18

	- Phương án 1: Đọc hiểu được văn bản thần thoại/sử thi / văn bản chèo/tuồng/ thơ Đường luật theo đặc trưng thể loại với các mức độ( NB – TH – VD)+ tích hợp Tiếng Việt, viết bài nghị luận thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen hay một quan niệm.
- Phương án 2: Đọc hiểu văn bản thông tin/ văn bản nghị luận  với các mức độ( NB – TH- VD)+ tích hợp Tiếng Việt; viết bài nghị luận  đánh giá nội dung và nghệ thuật một văn bảnr văn học( Thơ Đường luật/ Thần th
	- Tự luận.

+ Tỉ lệ: Đọc  50%; Viết 50%.
+ Tỉ lệ: Đọc  40%; Viết 60%.

	
Giữa Học kỳ 2
	
90 phút
	
Tuần: 27

	- Phương án 1: Đọc hiểu được văn bản thơ văn Nguyễn Trãi  theo đặc trưng thể loại với các mức độ( NB- TH – VD)+ tích hợp Tiếng Việt và viết bài nghị luận về một vấn đề xã hội.
- Phương án 2: Đọc hiểu được văn bản thông tin/ văn bản nghị luận theo đặc trưng thể loại với các mức độ( NB – TH- VD)+ tích hợp Tiếng Việt; viết bài nghị luận về văn bản thơ văn Nguyễn Trãi.
	

- Tự luận.
- Tỉ lệ: Đọc 50%; Viết 50%
- Tỉ lệ: Đọc  40%; Viết 60%

	


Cuối Học kỳ 2










	


90 phút
	


Tuần: 35

	- Phương án 1: Đọc hiểu được thơ văn Nguyễn Trãi, thơ tự do, truyện theo đặc trưng thể loại với các mức độ( NB- TH- VD) + tích hợp Tiếng Việt và viết được bài nghị luận về một vấn đề xã hội.

- Phương án 2: Đọc hiểu được văn bản nghị luận văn học/nghị luận xã hội + tích hợp Tiếng Việt; viết bài văn nghị luận về một tác phẩm thơ hoặc truyện.
- Phương án 3: Viết đoạn văn nghị luận 200 chữ về một vấn đề xã hội hoặc văn học + Viết bài nghị luận về bản thân hoặc một vấn đề xã hội/ Viết bài nghị luận cảm nhận, đánh giá về nội dung và nghệ thuật một tác phẩm văn học( Thơ tự do, truyện ngắn...)
	- Tự luận.
+ Tỉ lệ: Đọc  40%; Viết 60%( Đọc  50%; Viết 50%).
+ Đoạn văn 20%; Bài văn  80%.

	






TRƯỜNG THPT THANH MIỆN II
Tổ: Ngữ văn

	






CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN HỌC
                                                                                Môn: Ngữ văn 11
Năm học 2025 – 2026
1. Chương trình chính khoá:

	Tuần
	Tên chủ đề/ bài


	Tiết
	Yêu  cầu cần đạt
	Đồ dùng dạy học 
	Ghi chú
		

	HỌC KÌ 1: 18 Tuần (54 tiết)

	1
	BÀI MỞ ĐẦU
	1
	Hiểu được:
‣ Những nội dung chính của sách Ngữ văn 11.
‣ Cấu trúc của sách và các bài học trong sách.
	Máy tính, máy chiếu
	

	1,2,3,4
	BÀI 1: THƠ VÀ TRUYỆN THƠ
	10
	- Nhận biết và vận dụng những hiểu biết về thơ trữ tình (giá trị thẩm mĩ của một số yếu tố như ngôn từ, hình thức bài thơ thể hiện trong văn bản; ý nghĩa, tác dụng của yếu tố tự sự trong thơ;...) và đặc điểm của truyện thơ dân gian, truyện thơ Nôm (cốt truyện, nhân vật, người kể chuyện, độc thoại nội tâm, bút pháp, ngôn ngữ,...) để đọc hiểu các bài thơ và đoạn trích truyện thơ.
- Nhận biết, phân tích được đặc điểm, tác dụng của biện pháp tu từ lặp cấu trúc trong viết và nói tiếng Việt.
- Viết được bài nghị luận xã hội và trình bày ý kiến đánh giá, bình luận về một tư tưởng, đạo lí.
- Trân trọng những giá trị nhân văn; góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc của di sản văn học dân tộc.
	Máy tính, máy chiếu
	

	1
	Đọc hiểu văn bản:
- Sóng (Xuân Quỳnh).
	2 - 3
	
	Video/clip/phim tư liệu về Xuân Quỳnh
	

	2
	- Lời tiễn dặn (Trích truyện thơ Tiễn dặn người yêu)
	4-5
	
	Tranh ảnh về Truyện thơ dân tộc thiểu số
	

	
	Thực hành đọc hiểu: 
- Tôi yêu em (Pu-skin).
- Nỗi niềm tương tư (Trích truyện thơ Bích Câu kì ngộ – Vũ Quốc Trân).
	6
	
	Tranh ảnh về Pu-skin, về Bích Câu kì ngộ
	

	3
	Thực hành tiếng Việt: Biện pháp lặp cấu trúc
	7
	
	
	

	
	Viết: Viết bài nghị luận xã hội về một tư tưởng, đạo lí.
	8-9
	
	
	

	4
	Nói và nghe: Trình bày ý kiến đánh giá, bình luận về một tư tưởng, đạo lí.
	10
	
	
	

	
	Tự đánh giá: Hôm qua tát nước đầu đình
Hướng dẫn tự học
	11
	
	
	

	4,5,6,7
	BÀI 2: THƠ VĂN NGUYỄN DU
	10
	- Vận dụng những hiểu biết về bối cảnh lịch sử, tác giả, truyện thơ Nôm, thể loại thơ Đường luật để đọc hiểu những đoạn trích tiêu biểu trong Truyện Kiều, thơ chữ Hán của Nguyễn Du. Hiểu được vẻ đẹp tâm hồn, tài năng cùng những đóng góp to lớn của đại thi hào đối với sự phát triển của văn học dân tộc.
- Nhận biết và phân tích được đặc điểm, tác dụng của biện pháp đối.
- Viết được bài nghị luận và thuyết trình, giới thiệu một tác phẩm nghệ thuật tự chọn (điện ảnh, sân khấu, âm nhạc, hội hoạ,...).
- Tự hào về Nguyễn Du và có ý thức phát huy di sản văn học của đại thi hào dân tộc.
	Máy tính, máy chiếu
	

	4
	Đọc hiểu văn bản:
- Nguyễn Du – Cuộc đời và sự nghiệp.

	12
	
	Video/clip/tư liệu về thơ Đường luật, hình ảnh về nhà thơ Nguyễn Du.
	

	5
	- Trao duyên
	13-14
	
	Tranh ảnh về Truyện Kiều.
	

	
	- Đọc “Tiểu Thanh kí” (Nguyễn Du)
	15
	
	Tranh ảnh về nàng Tiểu Thanh.
	

	6
	Thực hành đọc hiểu: 
Anh hùng tiếng đã gọi rằng (Trích Truyện Kiều – Nguyễn Du).
	16
	
	Tranh ảnh về Truyện Kiều.
	

	
	Thực hành Tiếng Việt: Biện pháp tu từ đối
	17
	
	
	

	6,7
	Viết: Viết bài nghị luận về một tác phẩm nghệ thuật.
	18-19
	
	
	

	7
	Nói và nghe: Giới thiệu một tác phẩm nghệ thuật.
	20
	
	
	

	
	Tự đánh giá: Thề nguyền (Trích Truyện Kiều - Nguyễn Du).
Hướng dẫn tự học
	21
	
	
	

	8


	BÀI 3: TRUYỆN

	3

	- Nhận biết, phân tích và đánh giá được một số yếu tố về nội dung (đề tài, chủ đề chính và chủ đề phụ, tư tưởng, các giá trị văn hoá, triết lí nhân sinh,...) và hình thức (câu chuyện, sự kiện, nhân vật, chi tiết quan trọng, không gian, thời gian, người kể chuyện toàn tri, sự thay đổi điểm nhìn) của các văn bản truyện; so sánh được hai văn bản văn học viết cùng đề tài.
- Nhận diện và phân tích được những đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết (về tình huống giao tiếp, các phương tiện biểu đạt ngôn ngữ và phi ngôn ngữ); từ đó, có ý thức nói và viết phù hợp.
- Viết được bài nghị luận và biết thảo luận về một vấn đề xã hội đặt ra trong tác phẩm văn học.
- Biết thông cảm, sẻ chia với những số phận khốn khổ, những tình cảnh éo le, bất hạnh; sống nhân ái, khoan dung; trân trọng ước mơ và cái đẹp;...
	Máy tính, máy chiếu
	

	
	
	
	
	
	

	



8


	Đọc hiểu văn bản:
- Chí Phèo (Nam Cao)

	22-23

	
	Video/clip/phim tư liệu về Nam Cao, truyện Chí Phèo
	

	
	- Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân)
	24



















	
	Video/clip/phim tư liệu về Nguyễn Tuân, truyện Chữ người tử tù
	

	

	




	9
	Ôn tập giữa kì 1



	25
	• Trình bày, lí giải được các nội dung cơ bản đã học trong nửa đầu học kì I.
• Đọc hiểu được văn bản tương đương các văn bản đã học trong nửa đầu học kì I.
• Viết được các văn bản theo các yêu cầu về kiểu văn bản, quy trình, kĩ năng tạo lập văn bản đã học trong nửa đầu học kì I.
• Nhận biết được ưu điểm, hạn chế trong bài thi nửa đầu học kì I.
	
	

	
	

Kiểm tra giữa kì 1
	

26 - 27
	
	
	

	

10,11
	
Bài 3: Truyện ngắn( tiếp)

	

5


	
	Video/clip/phim tư liệu về Vich-to-Huy-go
	

	


10
	Đọc hiểu văn bản: Chữ người tử tù( Tiếp)
Thực hành đọc hiểu: Tấm lòng người mẹ (Huy-gô)
	
28



	
	
	

	
	Thực hành Tiếng Việt: Ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết
	29
	
	
	

	
	Viết: Viết bài nghị luận xã hội về một vấn đề đặt ra trong tác phẩm văn học.
	30
	
	
	

	11
	Nói và nghe: Thảo luận về một vấn đề xã hội đặt ra trong tác phẩm văn học.
	31
	
	
	

	
	Tự đánh giá: Kép Tư Bền (Nguyễn Công Hoan).
Hướng dẫn tự học
	32
	
	Video/clip/phim tư liệu về Nguyễn Công Hoan
	

	
	TRẢ BẢI KIỂM TRA GIỮA KÌ 1
	33
	Nhận biết được ưu điểm, hạn chế trong bài thi cuối học kì I.

	
	

	12,13,14
	BẢI 4: VĂN BẢN THÔNG TIN
	8
	‣ Phân tích được sự kết hợp giữa phương tiện giao tiếp ngôn ngữ và các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ trong việc thể hiện thông tin chính của văn bản. Nhận biết được một số dạng văn bản thông tin tổng hợp: thuyết minh có lồng ghép một hay nhiều yếu tố như miêu tả, tự sự, biểu cảm, nghị luận; giải thích được mục đích của việc lồng ghép các yếu tố đó trong văn bản. Phân tích, đánh giá được cách đưa tin và quan điểm của người viết ở một bản tin.
‣ Phân tích và đánh giá được đề tài, thông tin cơ bản của văn bản, mối liên hệ giữa các chi tiết, cách đặt nhan đề và mục đích, quan điểm của người viết. Nêu được ý nghĩa của văn bản thông tin đối với bản thân.
‣ Nhận biết và sử dụng được cách trích dẫn, chú thích trong văn bản; phân tích được vai trò của một số phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ: hình ảnh, số liệu, biểu đồ, sơ đồ,... trong văn bản.
‣ Viết được bài luận về bản thân; bản nội quy hoặc hướng dẫn nơi công cộng.
‣ Biết thuyết trình và thảo luận về một địa chỉ văn hoá.
‣ Trân trọng, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc; thể hiện được thái độ, hành vi sống tích cực, tiến bộ
	Máy tính, máy chiếu
	

	12
	Đọc hiểu văn bản:
- Phải coi luật pháp như khí trời để thở (Theo Lê Quang Dũng).
	34
	
	Video/clip/phim tư liệu thông tin về Lê Quang Dũng
	

	
	- Tạ Quang Bửu - người thầy thông thái (Hàm Châu)
	35
	
	Video/clip/phim tư liệu thông tin về Tạ Quang Bửu
	

	
	Thực hành đọc hiểu
Tiếng Việt lớp trẻ bây giờ (Phạm Văn Tình)
	36
	
	
	

	13
	Thực hành Tiếng Việt: Lỗi về thành phần câu và cách sửa
	37
	
	
	

	
	Viết: Viết bài thuyết minh tổng hợp.
	38-39
	
	
	

	14
	Nói và nghe: Nghe bài thuyết minh tổng hợp.
	40
	
	
	

	
	Tự đánh giá: Sông nước trong tiếng miền Nam (Theo Trần Thị Ngọc Lang).
Hướng dẫn tự học
	41
	
	
	

	14,15,16,17
	




BÀI 5: TRUYỆN NGẮN
	




8




	- Phân tích và đánh giá được một số yếu tố về hình thức (các chi tiết tiêu biểu, sự kết nối giữa lời người kể chuyện và lời nhân vật,...); nội dung (đề tài, chủ đề, tư tưởng, triết lí nhân sinh,...) của truyện ngắn hiện đại. Nêu được ý nghĩa, tác động của văn bản văn học trong việc làm thay đổi suy nghĩ, tình cảm, cách nhìn và cách đánh giá của cá nhân đối với văn học và cuộc sống.
- Nhận biết và phân tích được tác dụng của một số hiện tượng phá vỡ những quy tắc ngôn ngữ thông thường trong khi nói và viết, từ đó, có ý thức và bước đầu biết vận dụng quy tắc ngôn ngữ một cách hiệu quả, sáng tạo.
- Viết được bài nghị luận về một tác phẩm truyện.
- Biết giới thiệu một tác phẩm truyện theo lựa chọn cá nhân.
- Biết giữ gìn, phát huy các giá trị văn hoá tốt đẹp; tin tưởng vào phẩm chất trong sáng, cao thượng, tình yêu và lòng can đảm của con người.
	
	

	
14
	Đọc hiểu văn bản:
- Trái tim Đan-kô (Trích Bà lão I-déc-ghin – Go-rơ-ki).
	42

	
	Video/clip/phim tư liệu thông tin về Go-rơ-ki
	

	
15
	- Một người Hà Nội (Nguyễn Khải).
	43-44
	
	Video/clip/phim tư liệu thông tin về Nguyễn Khải
	

	
	Thực hành đọc hiểu: Tầng hai (Phong Điệp).
	45
	
	
	

	
16
	Thực hành Tiếng Việt: Hiện tượng phá vỡ những quy tắc ngôn ngữ thông thường.
	46
	
	
	

	
	Viết: Viết bài nghị luận về một tác phẩm truyện.
	47-48
	
	
	

	17
	Nói và nghe: Giới thiệu một tác phẩm truyện.
	49
	
	
	

	
	Tự đánh giá: Nắng đẹp miền quê ngoại (Trang Thế Hy). 
Hướng dẫn tự học 
	50
	
	
	

	
	ÔN TẬP CUỐI KÌ 1
	51
	• Trình bày, lí giải được các nội dung cơ bản đã học trong học kì I.
• Đọc hiểu được văn bản tương đương các văn bản đã học trong học kì I.
• Viết được các văn bản theo các yêu cầu về kiểu văn bản, quy trình, kĩ năng tạo lập văn bản đã học trong học kì I.
• Nhận biết được ưu điểm, hạn chế trong bài thi cuối học kì I.
	
	

	


18
	


KIỂM TRA CUỐI KÌ 1
	


52- 53
	
	
	

	
	TRẢ BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ 1
	54
	• Nhận biết được ưu điểm, hạn chế trong bài thi cuối học kì
	
	

	HỌC KÌ II: 17 Tuần (51 tiết)

	19,20,21,22
	BÀI 6: THƠ
	11
	- Nhận biết và phân tích được vai trò của yếu tố tượng trưng trong thơ; giá trị thẩm mĩ của các yếu tố cấu tứ, ngôn từ; tình cảm, cảm xúc chủ đạo của người viết.
- Nhận diện, phân tích được tác dụng một số biện pháp tu từ.
- Viết được bài nghị luận về một tác phẩm thơ. Biết giới thiệu một tác phẩm thơ theo lựa chọn cá nhân.
- Nhận biết và trân trọng những vẻ đẹp sâu kín, vô hình của tạo vật và thế giới.
	
	

	19,20
	Đọc hiểu văn bản:
- Đây mùa thu tới (Xuân Diệu).
	55-56
	
	Phim tư liệu về tác giả Xuân Diệu
	

	
	- Sông Đáy  (Nguyễn Quang Thiều).

	57-58
	
	Video/clip/ phim tư liệu thông tin về Nguyễn Quang Thiều
	

	
	Thực hành đọc hiểu: 
- Đây thôn Vĩ Dạ  (Hàn Mặc Tử).
- Tình ca ban mai  (Chế Lan Viên).
	59-60
	
	Video/clip/ phim tư liệu thông tin về Thơ Mới
	

	21
	Thực hành tiếng Việt: Ôn tập các biện pháp tu từ tiếng Việt.
	61
	
	
	

	
	Viết: Viết bài nghị luận về một tác phẩm thơ.
	62-63
	
	
	

	22
	Nói và nghe: Giới thiệu một tác phẩm thơ.
	64
	
	
	

	
	Tự đánh giá: Tràng giang (Huy Cận)
Hướng dẫn tự học 
	65
	
	Video/clip/ phim tư liệu thông tin về Huy Cận
	

	22,23,24,25
	BÀI 7: TÙY BÚT, TẢN VĂN, TRUYỆN KÍ
	10
	- Nhận biết và phân tích được sự kết hợp giữa tự sự và trữ tình trong tuỳ bút, tản văn, giữa hư cấu và phi hư cấu trong truyện kí; đánh giá được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của người viết qua văn bản; phát hiện được giá trị văn hoá hoặc triết lí nhân sinh từ văn bản.
- Biết cách giải thích nghĩa của từ trong văn bản; trình bày được tài liệu tham khảo trong một báo cáo nghiên cứu.
- Viết được báo cáo nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên hoặc xã hội.
- Trình bày được báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên và xã hội đáng quan tâm, biết sử dụng kết hợp phương tiện ngôn ngữ với phương tiện phi ngôn ngữ để nội dung trình bày được rõ ràng và hấp dẫn.
- Yêu quý phong cảnh thiên nhiên, đất nước, con người Việt Nam; trân trọng những giá trị văn hoá, nhân văn đậm đà bản sắc dân tộc.

	
	

	22,23
	Đọc hiểu văn bản:
- Thương nhớ mùa xuân (Trích Thương nhớ mười hai - Vũ Bằng)
	66-67

	
	Video/clip/ phim tư liệu thông tin về Vũ Bằng
	

	
	- Vào chùa gặp lại (Minh Chuyên)
	68-69

	
	Video/clip/ phim tư liệu thông tin về Minh Chuyên
	

	




24,25
	Thực hành đọc hiểu: Ai đã đặt tên cho dòng sông? (Hoàng Phủ Ngọc Tường)
	70

	
	Video/clip/ phim tư liệu thông tin về Hoàng Phủ Ngọc Tường
	

	
	Thực hành tiếng việt: Cách giải thích nghĩa của từ và cách trình bày tài liệu tham khảo trong một báo cáo nghiên cứu.
	71

	
	
	

	
	Viết: Viết báo cáo nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên hoặc xã hội.
	72-73

	
	
	

	



25
	Nói và nghe: Trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên hoặc xã hội.
	74

	
	
	

	
	Tự đánh giá: Bánh mì Sài Gòn (Huỳnh Ngọc Trảng)
Hướng dẫn tự học
	75

	
	Video/clip/ phim tư liệu thông tin về Sài Gòn
	

	

26,27
	ÔN TÂP GIỮA KÌ 2
	76-77
	• Trình bày, lí giải được các nội dung cơ bản đã học trong nửa đầu học kì II
• Đọc hiểu được văn bản tương đương các văn bản đã học trong nửa đầu học kì II
• Viết được các văn bản theo các yêu cầu về kiểu văn bản, quy trình, kĩ năng tạo lập văn bản đã học trong nửa đầu học kì II
	
	

	
	KIỂM TRA GIỮA KÌ 2
	78-79
	
	
	

	27,28,29,30
	BÀI 8: BI KỊCH
	10
	- Nhận diện, phân tích được các yếu tố lời thoại, hành động, xung đột, nhân vật, cốt truyện, hiệu ứng thanh lọc,... và chủ đề, tư tưởng, thông điệp chính của văn bản bi kịch.
- Nhận diện và phân tích được những đặc điểm của ngôn ngữ nói, ngôn ngữ viết trong các văn bản kịch, truyện và nghị luận.
- Viết được bài nghị luận về một tác phẩm kịch (kịch bản văn học).
- Biết giới thiệu một tác phẩm kịch theo lựa chọn cá nhân.
- Cảm phục, ngưỡng mộ vẻ đẹp tài năng, trí tuệ, tâm hồn con người; biết hướng tới những giá trị cao cả.
	
	

	27
	Đọc hiểu văn bản:
- Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (Trích Vũ Như Tô -  Nguyễn Huy Tưởng)
	80-81
	
	Video/clip/ phim tư liệu thông tin về vở kịch Vũ Như Tô Nguyễn Huy Tưởng
	

	28
	- Thề nguyền và vĩnh biệt (Trích  Rô-mê-ô và Giu-li-ét – Sếch-xpia)

	82-83
	
	Video/clip/ phim tư liệu thông tin về vở kịch Rô-mê-ô và Giu-li-ét – Sếch-xpia
	

	
	Thực hành đọc hiểu: Tôi muốn được là tôi toàn vẹn (Trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt – Lưu Quang Vũ)
	84
	
	Video/clip/ phim tư liệu thông tin về vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt – Lưu Quang Vũ
	

	29
	Thực hành tiếng Việt: Ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết (tiếp theo).
	85
	
	
	

	
	Viết: Nghị luận về một tác phẩm kịch
	86-87
	
	
	

	30
	Nói và nghe: Giới thiệu một tác phẩm kịch
	88
	
	
	

	
	Tự đánh giá: Trương Chi (Nguyễn Đình Thi)
Hướng dẫn tự học
	89
	
	
	

	
	TRẢ BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ 2
	90

	Nhận biết được ưu điểm, hạn chế trong bài thi giữa học kì II.
	
	

	31,32,33,34
	BÀI 9: VĂN BẢN NGHỊ LUẬN
	10
	- Phân tích được nội dung, mối quan hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ và dẫn chứng tiêu biểu, độc đáo; nhận biết và phân tích được vai trò của các yếu tố thuyết minh hoặc biểu cảm, miêu tả, tự sự trong văn bản nghị luận; xác định được mục đích, quan điểm của người viết và thể hiện được quan điểm cá nhân về nội dung của văn bản.
- Nhận biết, phân tích và sửa được các lỗi về thành phần câu, từ đó có ý thức viết câu đúng ngữ pháp.
- Viết được văn bản nghị luận về một hiện tượng đời sống có cấu trúc chặt chẽ, hệ thống luận điểm rõ ràng, lí lẽ và bằng chứng thuyết phục.
- Biết trình bày ý kiến đánh giá, bình luận về một hiện tượng đời sống; phân tích được các quan điểm trái ngược nhau; nêu được những nhận xét hợp lí về nội dung thuyết trình và đặt câu hỏi về những điểm cần làm rõ.
- Trân trọng, bảo vệ, tôn vinh những phẩm chất, giá trị nhân văn tốt đẹp: lòng nhân ái, sự bình đẳng, quyền con người, tiếng mẹ đẻ.
	
	

	31,32
	Đọc hiểu văn bản:
- Tôi có một giấc mơ (King).
	91-92
	
	Video/clip/ phim tư liệu thông tin về Mác-tin Lu-thơ Kinh
	

	
	- Một thời đại trong thi ca (Hoài Thanh)
	93-94
	
	Video/clip/ phim tư liệu thông tin về Hoài Thanh
	

	32
	Thực hành đọc hiểu: Lại đọc “Chữ người tử tù” của Nguyễn Tuân (Nguyễn Đăng Mạnh).
	95
	
	
	

	
	Thực hành tiếng việt: Lỗi về thành phần câu và cách sửa (Tiếp theo)
	96
	
	
	

	33
	Viết: Viết bài nghị luận về một hiện tượng đời sống.
	97-98
	
	
	

	
	Nói và nghe: Trình bày ý kiến đánh giá, bình luận về một hiện tượng đời sống.
	99
	
	
	

	


34

	


Tự đánh giá: Thế hệ trẻ cần có quyết tâm lớn và phải biết hành động (Nguyễn Thị Bình). 
Hướng dẫn tự học









	


100
	
	
	

	
	ÔN TẬP CUỐI KÌ 2
	101-102
	• Trình bày, lí giải được các nội dung cơ bản đã học trong học kì II
• Đọc hiểu được văn bản tương đương các văn bản đã học trong học kì II
• Viết được các văn bản theo các yêu cầu về kiểu văn bản, quy trình, kĩ năng tạo lập văn bản đã học trong học kì II.

	
	

	

35
	

KIỂM TRA CUỐI KÌ 2
	

103-104
	
	
	

	
	TRẢ BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ 2
	105
	 • Nhận biết được ưu điểm, hạn chế trong bài thi cuối học kì II.

	
	



2. Chuyên đề lựa chọn (Đối với cấp THPT – Dành cho các lớp D,E,G)
	Tuần

	Chuyên đề
	Tiết
	Yêu cầu cần đạt

	Đồ dùng dạy học
	Ghi chú

	    1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

	CHUYÊN ĐỀ 1:
TẬP NGHIÊN CỨU VÀ VIẾT BÁO CÁO VỀ MỘT VẤN ĐỀ VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM
	    1 – 10

	- Nắm được các yêu cầu và cách thức nghiên cứu một vấn đề văn học trung đại Việt Nam. 
- Biết viết báo cáo nghiên cứu và thuyết trình về một vấn đề văn học trung đại Việt Nam.
- Yêu mến, tự hào, phát huy các giá trị văn học trung đại Việt Nam; yêu thích việc nghiên cứu khoa học, nghiên cứu văn học trung đại Việt Nam.
	Tài liệu, tranh ảnh,clip,phim tư liệu về văn học trung đại Việt Nam
	

	11 ,12,13,14,15,16,17,18,19,20
	CHUYÊN ĐỀ 2: TÌM HIỂU NGÔN NGỮ TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI
	  11 – 20

	- Hiểu được ngôn ngữ là một hiện tượng xã hội và là một bộ phận cấu thành của văn hoá. 
- Nhận biết và đánh giá được các yếu tố mới của ngôn ngữ trong đời sống xã hội hiện đại. 
- Biết vận dụng các yếu tố mới của ngôn ngữ hiện đại trong giao tiếp.
	Video clip, tranh ảnh về thực trạng sử dụng ngôn ngữ trong xã hội hiện nay
	

	21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35
	CHUYÊN ĐỀ 3: ĐỌC, VIẾT VÀ GIỚI THIỆU VỀ MỘT TÁC GIẢ VĂN HỌC
	21-35
	- Nhận biết được một số đặc điểm nổi bật về sự nghiệp văn chương và phong cách nghệ thuật của một tác giả văn học. 
- Biết cách đọc một tác giả văn học. 
- Biết viết bài giới thiệu về một tác giả văn học đã đọc. 
- Vận dụng được những hiểu biết từ chuyên đề để đọc hiểu và viết về những tác giả văn học khác. 
- Biết thuyết trình về một tác giả văn học.
	Video, clip, tranh ảnh…
	



   
3. Kiểm tra, đánh giá định kỳ:
	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian
	Thời điểm
	Yêu cầu cần đạt
	Hình thức

	Giữa 
Học kỳ I
	90 phút
	Tuần 8
	- Phương án 1: Đọc hiểu được văn bản thơ/truyện thơ + tích hợp Tiếng Việt, viết được bài văn nghị luận xã hội về một tư tưởng đạo lí
- Phương án 2: Đọc hiểu văn bàn thơ chữ Hán Nguyễn Du + tích hợp Tiếng Việt; viết được bài văn nghị luận về một tác phẩm nghệ thuật
	Tự luận
(Tỉ lệ: đọc 50%, viết 50% hoặc đọc 40%, viết 60%)

	Cuối 
Học kỳ I
	90 phút
	Tuần 18
	- Phương án 1: Đọc hiểu được văn bản truyện + tích hợp Tiếng Việt, viết bài thuyết minh tổng hợp 
- Phương án 2: Đọc hiểu văn bản thông tin + tích hợp Tiếng Việt; viết bài nghị luận về một vấn đề đặt ra trong tác phẩm văn học
	Tự luận
(Tỉ lệ: đọc 50%, viết 50% hoặc đọc 40%, viết 60%)

	Giữa 
Học kỳ II
	90 phút
	Tuần 27
	- Phương án 1: Đọc hiểu được văn bản truyện ngắn + tích hợp Tiếng Việt và viết bài nghị luận về tác phẩm truyện
- Phương án 2: Đọc hiểu được văn bản thơ (có yếu tố tượng trưng) + tích hợp Tiếng Việt; viết bài nghị luận về tác phẩm thơ
	Tự luận
(Tỉ lệ: đọc 50%, viết 50% hoặc đọc 40%, viết 60%)

	Cuối 
Học kỳ II
	90 phút
	Tuần 35
	- Phương án 1: Đọc hiểu được văn bản tùy bút, tản văn, truyện kí/bi kịch + tích hợp Tiếng Việt và viết được bài nghị luận về một hiện tượng đời sống
- Phương án 2: Đọc hiểu được văn bản nghị luận văn học/nghị luận xã hội + tích hợp Tiếng Việt; viết bài văn nghị luận về một tác phẩm kịch.
	Tự luận
(Tỉ lệ: đọc 50%, viết 50% hoặc đọc 40%, viết 60%)


      











                                                                                
	TRƯỜNG THPT THANH MIỆN II
Tổ: Ngữ văn

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN HỌC
                                                                                Môn: Ngữ văn 12
Năm học 2025 – 2026
1. Chương trình chính khoá:

	Tuần
	Tên chủ đề/ bài


	Tiết
	Yêu  cầu cần đạt
	Đồ dùng dạy học
	Ghi chú


	HỌC KÌ 1: 18 Tuần (54 tiết)

	1,2,3,4
	BÀI 1: KHẢ NĂNG LỚN LAO CỦA TIỂU THUYẾT
	(10)
	- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của tiểu thuyết hiện đại như: ngôn ngữ, diễn biến tâm lí, hành động của nhân vật,…
- Phân tích được đề tài, câu chuyện, sự kiện, nhân vật, các chi tiết tiêu biểu và mối quan hệ của chúng trong tính chỉnh thể của tác phẩm tiểu thuyết; phân tích và đánh giá được sự phù hợp của người kể chuyện, điểm nhìn trong việc thể hiện chủ đề của văn bản.
- Nhận biết được những đặc điểm cơ bản của phong cách hiện thực trong tiểu thuyết và trong sáng tác văn học nói chung.
- Nhận biết và phân tích được đặc điểm, tác dụng của biện pháp tu từ nói  mỉa, nghịch ngữ.
- Viết được văn bản nghị luận, so sánh, đánh giá hai tác phẩm truyện.
- Biết trình bày (dưới hình thức nói) kết quả so sánh, đánh giá hai tác phẩm truyện.
- Biết xây dựng các chuẩn mực giá trị trong cuộc sống; hiểu và đồng cảm với những nỗi buồn thể hiện nhân tính và khát vọng hướng tới sự hoàn thiện của con người.
	Máy tính, máy chiếu
	

	1
	Đọc hiểu văn bản:
- Xuân Tóc Đỏ cứu quốc (Trích Số đỏ- Vũ Trọng Phụng)
	1 - 3
	
	Video/clip/phim tư liệu về Vũ Trọng Phụng và tiểu thuyết Số đỏ
	

	


2

	Đọc hiểu văn bản:
- Nỗi buồn chiến tranh (Trích- Bảo Ninh)
	4-5
	
	Video/clip/phim tư liệu về tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh
	

	
	Thực hành tiếng Việt: -Biện pháp tu từ nói mỉa, nghịch ngữ: đặc điểm và tác dụng.
	6
	
	
	

	3
	Viết: Viết bài văn nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm truyện.
	7-8
	
	
	

	
	Nói và nghe:
-Trình bày kết quả so sánh, đánh giá hai tác phẩm truyện
	9
	
	
	

	4
	Thực hành đọc:
-Trên xuồng cứu nạn (Trích Cuộc đời của Pi-Y-an Ma-ten- Yann Martel)
	10
	
	
	

	4,5,6,7
	BÀI 2: NHỮNG THẾ GIỚI THƠ
	(10)
	- Nhận biết được một số đặc điểm cơ bản của phong cách cổ điển và lãng mạn qua các bài thơ tiêu biểu đã học.
- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của thơ trữ tình hiện đại như: ngôn ngữ, hình tượng, biểu tượng, yếu tố tượng trưng, siêu thực trong thơ...
- Vận dụng được kinh nghiệm, trải nghiệm về cuộc sống và kiến thức văn học để đánh giá, phê bình văn học, thể hiện được suy nghĩ, cảm xúc cá nhân về văn bản văn học
- Vận dụng được kiến thức về một số phép tu từ đã học để phân tích, đánh giá tác dụng của việc sử dụng các biện pháp tu từ đó trong một bài thơ.
- Viết được bài văn nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ.
- Có thái độ ngưỡng mộ đối với những tấm gương sống đẹp vì đất nước, cộng đồng, vì nền nghệ thuật lớn hướng tới con người.
	Máy tính, máy chiếu
– Phiếu học tập.

	

	4
	Đọc hiểu văn bản:
- Cảm hoài (Nỗi lòng- Đặng Dung)

	11
	
	
	

	4,5
	Đọc hiểu văn bản:
-Tây Tiến (Quang Dũng)
	12-13
	
	-Tranh, phim tư liệu, …
	

	5
	Đọc hiểu văn bản:
-Đàn ghi ta của Lor-ca (Thanh Thảo)

	14-15
	
	-Tranh, phim tư liệu, …
	

	

6
	Thực hành tiếng Việt:
- Tác dụng của một số biện pháp tu từ trong thơ
	16
	
	
	

	
	Viết: Viết bài văn nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ.
	17-18
	
	
	

	


7

	Nói và nghe:
- Trình bày kết quả so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ
	19
	
	
	

	
	Thực hành đọc:
- Bài thơ số 28 (Ra-bin-đơ-ra-nát Ta –go- Rabindranath Tagore)
	20
	
	
	

	7,8


	BÀI 3: LẬP LUẬN TRONG VĂN NGHỊ LUẬN
	(3)










	- Nhận biết, phân tích được nội dung của luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu, độc đáo trong văn bản; chỉ ra mối liên hệ của chúng; đánh giá được mức độ phù hợp giữa nội dung nghị luận với nhan đề của văn bản.
- Nhận biết được mục đích của người viết, biết tiếp nhận, đánh giá, phê bình nội dung văn bản với tư duy phê phán, dựa trên trải nghiệm và quan điểm của người đọc.
- Phân tích và đánh giá được việc sử dụng một số thao tác như chứng minh, bình luận, bác bỏ, giải thích, phân tích, so sánh trong văn bản nghi luận.
- Nhận biết được lỗi logic và lỗi câu mơ hồ, biết cách sửa lỗi và rút kinh nghiệm.
- Viết được bài văn nghị luận về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ (quan niệm sống, định hướng tương lai, cách ứng xử trong các mối quan hệ,...).
- Biết thuyết trình về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ.
- Có ý thức bảo tồn và phát huy các giá trị của văn hoá dân tộc.
- Trân trọng, hướng tới những giá trị tốt
 đẹp trong cuộc sống.
	Máy tính, máy chiếu
– Phiếu học tập.
– SGK, SGV, TL tham khảo,...
	

	
	
	
	
	
	

	
7












	Đọc hiểu văn bản:
- Nhìn về vốn văn hóa của dân tộc (Trích –Trần Đình Hượu )

	21

	
	
	

	8

	Đọc hiểu văn bản:
- Năng lực sáng tạo (Trích- Phan Đình Diệu)
	22
	
	
	

	
	Đọc hiểu văn bản:
-Mấy ý nghĩ về thơ (Trích- Nguyễn Đình Thi)
	23
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	8,9
	ÔN TẬP GIỮA KÌ 1



	24-25

















	- Hệ thống hoá những kiến thức đã học trong SGK Ngữ văn 12 giữa kì 1, tập một.
- Phát triển kĩ năng đọc, viết, nói và nghe thông qua việc thực hiện những nhiệm vụ đặt ra trong các bài tập.
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học và rèn luyện vào việc giải quyết những bài tập mang tính tổng hợp.
- Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc hình thành và phát triển 
năng lực ngôn ngữ và năng lực văn
 học.
- Đọc hiểu: truyện ngắn; tiểu thuyết, thơ; 
- Viết: Viết văn bản nghị luận so 
sánh, đánh giá hai tác phẩm truyện, thơ.
	– Phiếu học tập, bảng phụ…
– SGK, SGV, TL tham khảo,...
– KHBD, máy tính, máy chiếu.
	

	
	KIỂM TRA GIỮA KÌ 1
	26-27
	
	Kiểm tra trên giấy.
	

	
10,11

	BÀI 3: LẬP LUẬN TRONG VĂN NGHỊ LUẬN (tiếp)
	(5)


	(Tiếp)
	Máy tính, máy chiếu
– Phiếu học tập.
– SGK, SGV, TL tham khảo,...
	

	
10
	Thực hành tiếng Việt:
- Lỗi logic, lỗi câu mơ hồ và cách sửa
	
28
	
	
	

	
	Viết:
- Viết bài văn nghị luận về một vẫn đề liên quan đến tuổi trẻ (những hoài bão, ước mơ)
	29-30
	
	
	

	11
	Nói và nghe:
- Thuyết trình về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ.
	31
	
	
	

	
	Thực hành đọc:
- Cảm hứng và sáng tạo (Trích - Nguyễn Trần Bạt)
	32
	
	
	

	
	TRẢ BẢI KIỂM TRA GIỮA KÌ 1
	33
	Nhận biết được ưu điểm, hạn chế trong bài thi cuối học kì I.

	– SGK, SGV, TL tham khảo,...
– KHBD, máy tính, máy chiếu.
	

	12,13,14
	BÀI 4:
YẾU TỐ KÌ ẢO TRONG TRUYỆN KỂ
	(9)
	- Nhận biết và phân tích được một vài yếu tố của truyện truyền kỳ về đề tài nhân vật, ngôn ngữ, thủ pháp nghệ thuật 
-  Đánh giá vai trò của yếu tố kỳ ảo trong chuyện truyền kỳ, liên hệ với yếu tố này trong các thể loại khác
- Vận dụng kinh nghiệm, trải nghiệm, trải nghiệm cuộc sống để đánh giá, phê bình, thể hiện cảm xúc, suy nghĩ về văn học. 
- Vận dụng kiến thức để phân tích đánh giá nghệ thuật sử dụng điển cố trong tác phẩm văn học. 
- Biết trình bày, so sánh đánh giá tác phẩm văn học. Qua đó làm nổi bật những yếu tố vay mượn, cải biên, sáng tạo của một tác phẩm văn học mà nó chịu ảnh hưởng.
- Có thái độ trân trọng yêu quý, bảo vệ thiên nhiên, có lối sống hòa hợp với thế giới tự nhiên
	Máy tính, máy chiếu
– Tranh ảnh, video liên quan nội dung
– Phiếu học tập.

	

	12,13







	Đọc hiểu văn bản:
- Hải khẩu linh từ (Đền thiêng cửa bể, Trích- Đoàn Thị Điểm)
	34-35
	
	
	

	
	Đọc hiểu văn bản:
- Muối của rừng (Trích- Nguyễn Huy Thiệp)
	36-37
	
	Video/clip/phim tư liệu thông tin về Nguyễn Huy Thiệp
	

	13,14
	Thực hành Tiếng Việt:
- Nghệ thuật sử dụng điển cố trong tác phẩm văn học.
	38
	
	
	

	
	Viết: Viết bài văn nghị luận về việc vay mượn- cải biến- sáng tạo trong tác phẩm văn học.
	39-40
	
	
	

	14
	Nói và nghe: Trình bày về việc vay mượn- cải biến- sáng tạo trong tác phẩm văn học.
	41
	
	
	

	
	Thực hành đọc:
- Bến trần gian (Trích- Lưu Sơn Minh)
	42
	
	
	

	15,16,17
	BÀI 5:
TIẾNG CƯỜI CỦA HÀI KỊCH












	7
	- HS nhận biết và phân tích được một số yếu tố của hài kịch như: ngôn ngữ, xung đột, hành động, nhân vật, kết cấu, tình huống, thủ pháp trào phúng,... qua đoạn trích 
- HS nhận biết và phân tích được những đặc điểm của tiếng cười hài kịch thể hiện qua tình huống, tính cách nhân vật trong hài kịch Quan thanh tra, từ đó phân tích và đánh giá được khả năng tác động của hài kịch đối với người đọc và tiến bộ xã hội.
- Vận dụng được kiến thức và kĩ năng đã học về văn bản Nhân vật quan trọng để đọc hiểu hài kịch và thực hiện một số nhiệm vụ thực tiễn.  
- Năng lực chung: năng lực  tự chủ và tự học; năng lực giao tiếp và hợp tác.
+ Năng lực tự chủ và tự học: Biết tự tìm kiếm thông tin, tư liệu liên quan tác giả, tác phẩm
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Lựa chọn hình thức làm việc nhóm có quy mô phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ; biết đưa ra được căn cứ thuyết phục để bảo vệ hay bác bỏ một ý kiến nào đó; tôn trọng người đối thoại.
- Năng lực đặc thù: năng lực sử dụng ngôn ngữ trong quá trình nói và viết.
Học sinh vận dụng năng lực viết để thực hành viết đoạn văn kết nối với phần đọc.
- HS thấy được những thói tật đáng cười của các nhân vật trong vở hài kịch, từ đó biết ứng xử phù hợp với tình thế xã hội; biết sống có khát vọng, vui tươi, chân thực, tự nhiên.
	Máy tính, máy chiếu

– Tranh ảnh, video liên quan nội dung 
– Phiếu học tập.

	

	15



	Đọc hiểu văn bản:
- Nhân vật quan trọng (Trích Quan thanh tra- Ni-cô- lai Gô- gôn- Nikolai Gogol)
	43,44

	
	
	

	
	Đọc hiểu văn bản:
- Giấu của (Trích Quẫn- Lộng Chương)
	45
	
	
	

	16
	Viết: Viết báo cáo nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên, xã hội
	46-47
	
	
	

	
	Nói và nghe: Trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên, xã hội
	48
	
	
	

	17
	Thực hành đọc:
Cẩn thận hão (Trích Thợ cạo thành Xê-vin- Bô-mác-se- Beaumarxhais)
	49
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	ÔN TẬP CUỐI KÌ 1
	50-51
	- Hệ thống hoá những kiến thức đã học trong SGK Ngữ văn 12, tập một.
- Phát triển kĩ năng đọc, viết, nói và nghe thông qua việc thực hiện những nhiệm vụ đặt ra trong các bài tập.
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học và rèn luyện vào việc giải quyết những bài tập mang tính tổng hợp.
	– Phiếu học tập, bảng phụ…
– SGK, SGV, TL tham khảo,...
– KHBD, máy tính, máy chiếu.
	

	18
	KIỂM TRA CUỐI KÌ 1
	52-53
	- Đọc hiểu: truyện; thơ; VB nghị luận.
- Viết: Viết bài văn nghị luận bàn về vấn đề liên quan đến tuổi trẻ
	Kiểm tra viết trên giấy
	– KHBD, máy tính, máy chiếu…

	
	TRẢ BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ 1
	54
	- Nhận biết được ưu điểm, hạn chế trong bài thi cuối học kì I.
	
	

	HỌC KÌ II: 17 Tuần (51 tiết)

	19,20,21,
22
	BÀI 6:
HỒ CHÍ MINH – “VĂN HÓA SOI ĐƯỜNG CHO QUỐC DÂN ĐI”.
	10
	- Hiểu biết về tác gia Hồ Chí Minh: cuộc đời, sự nghiệp của Người
- Hiểu biết về di sản thơ văn của Người.
- Chỉ ra được sự thống nhất giữa sự nghiệp cách mạng và sự nghiệp văn học của Hồ Chí Minh, sự chi phối của quan niệm sáng tác đến các tác phẩm mà Người viết ra.
- Lí giải được tính đa dạng của di sản văn học Hồ Chí Minh, những điểm nổi bật trong phong cách nghệ thuật của người
- Vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học để sưu tầm các bài viết về cuộc đời và sự ghiệp văn học của Hồ Chí Minh.
- Biết thể hiện lòng tôn kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại của đất nước và có ý thức học tập phấn đấu noi theo tấm gương sống vì nước, vì dân của Người.
	Thiết bị dạy học các bài với văn bản chủ yếu về tác giả Hồ Chí Minh, những tác phẩm của Người….
– Phiếu học tập, bảng phụ…
– SGK, SGV, TL tham khảo,...
– máy tính, máy chiếu.
	

	19,20
	Đọc hiểu văn bản:
- Tác gia Hồ Chí Minh
	55
	
	
	

	
	- Tuyên ngôn Độc lập ( Hồ Chí Minh)

	56-57
	
	
	

	
	- Mộ ( Chiều tối- ( Hồ Chí Minh)
-Nguyên tiêu ( Rằm tháng Giêng- Hồ Chí Minh)

- Những trò lố hay là Va- ren và Phan Bội Châu ( Nguyễn Ái Quốc)
	58

59



60
	
	
	

	21
	Thực hành tiếng Việt: Một số biện pháp làm tăng tính khẳng định, phủ định trong văn bản nghị luận.
	61
	
	
	

	
	Viết: Viết báo cáo kết quả của bài tập dự án
	62
	
	
	

	21


22
	Nói và nghe: Trình bày kết quả của bài tập dự án
	63
	
	
	

	
	Thực hành đọc:
-Vọng nguyệt ( Ngắm trăng -( Hồ Chí Minh)
-Cảnh khuya -( Hồ Chí Minh)


	64
	
	
	

	22,23,24, 25













	BÀI 7:
SỰ THẬT TRONG TÁC PHẨM KÍ













	11
	- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của phóng sự và hồi kí như: tính phi hư cấu, một số thủ pháp nghệ thuật (miêu tả, trần thuật); sự kết hợp của các chi tiết, sự kiện hiện thực với trải nghiệm, thái độ và đánh giá của người viết;…
- Phân tích, đánh giá được khả năng tác động của tác phẩm kí đối với người đọc và tiến bộ xã hội.
- Hiểu được đặc điểm cơ bản của ngôn ngữ  trang trọng và ngôn ngữ thân mật để vậndụng một cách hiệu quả trong giao tiếp.
- Viết được bài văn nghị luận về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ.
- Biết trình bày ý kiến về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ.
- Biết cảm nhận, trao đổi, trình bày ý kiến của mình về thể loại phóng sự; biết thể hiện thái độ và quan điểm cá nhân về một số chi tiết tiêu biểu trong phóng sự.
- Biết trình bàu một ý kiến về vấn đề liên quan đến tuổi trẻ.
- Có khả năng tạo lập một văn bản nghị luận liên quan đến tuổi trẻ.
-  Có cái nhìn tỉnh táo về hiện thực; biết trân trọng những quyết đinh, hành động hướng về lí tưởng cao đẹp.
	Thiết bị dạy học các bài với loại văn bản chính là văn bản kí
– Phiếu học tập, bảng phụ…
– SGK, SGV, TL tham khảo,...
– Máy tính, máy chiếu.
	

	22,23







24,25
	Đọc hiểu văn bản:
- Nghệ thuật băm thịt gà (Trích Việc làng- Ngô Tất Tố)
	65-67

	
	Video/clip/phim tư liệu thông tin về Ngô Tất Tố
	

	
	Đọc hiểu văn bản:
- Bước vào đời ( Trích Nhớ nghĩ chiều hôm- Đào Duy Anh)
	68-69

	
	
	

	
	Thực hành tiếng Việt: Ngôn ngữ trang trọng và ngôn ngữ thân mật
	70

	
	
	

	
	Viết: Viết bài văn nghị luận về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ ( Cách ứng xử trong các mối quan hệ gia đình, xã hội)
	71-73

	
	
	

	25
	Nói và nghe: Trình bày quan điểm về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ (Cách ứng xử trong các mối quan hệ gia đình, xã hội)
	74

	
	
	

	
	Thực hành đọc:
-Vĩ tuyến 17 (Trích Gánh gánh... gồng gồng..- Xuân Phượng)
	75

	
	
	

	26
	ÔN TÂP GIỮA KÌ 2
	76- 77
	- Hệ thống hoá những kiến thức đã học trong SGK Ngữ văn 12 học kì 2 , tập hai.
- Phát triển kĩ năng đọc, viết, nói và nghe thông qua việc thực hiện những nhiệm vụ đặt ra trong các bài tập.
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học và rèn luyện vào việc giải quyết những bài tập mang tính tổng hợp.
	
	

	
	
	
	
	– Phiếu học tập, bảng phụ…
– SGK, SGV, TL tham khảo,...
– KHBD, máy tính, máy chiếu.
	

	26,27
	KIỂM TRA GIỮA KÌ 2
	78- 79
	- Đọc hiểu: Thơ văn Nguyễn Aí Quốc – Hồ Chí Minh 
- Viết: Viết bài văn nghị luận bàn về vấn đề liên quan đến tuổi trẻ
	Kiểm tra viết trên giấy
	

	
27,28,29,
30















	
BÀI 8:
DỮ LIỆU TRONG VĂN BẢN THÔNG TIN



	(10)
	-  Phân tích và đánh giá được đề tài, thông tin cơ bản của văn bản; đánh giá được thái độ, quan điểm của người viết và nội dung của văn bản dựa trên trải nghiệm, quan điểm của người đọc.
-  Nhận biết được bố cục, mạch lạc của văn bản; đánh giá được sự phù hợp giữa nội dung và nhan đề; đề xuất được các nhan đề khác.
-  Biết suy luận và phân tích mối liên hệ giữa các chi tiết, dữ liệu và vai trò của chúng trong việc thể hiện thông tin; đánh giá được cách chọn lọc, sắp xếp thông tin; phân biệt được dữ liệu sơ cấp và thứ cấp; nhận biết và đánh giá được tính mới mẻ, độ tin cậy của dữ liệu trong văn bản.
- Biết tranh biện về một vấn đề đời sống (có những ý kiến trái ngược nhau); thể hiện được thái độ cầu thị khi tranh biện.
- Hiểu được các quy định liên quan đến việc sử dụng ý tưởng, thông tin hay câu chữ của người khác trong bài viết của mình để tránh vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
- So sánh được hiệu quả biểu đạt của văn bản thông tin chỉ dùng ngôn ngữ và văn bản thông tin có kết hợp với các yếu tố phi ngôn ngữ.
-  Viết được thư trao đổi về công việc hoặc một vấn đề đáng quan tâm.
- Có cái nhìn cởi mở, thái độ tôn trọng đối với những gì khác biệt.
	-Thiết bị dạy học các bài với loại văn bản chính là văn bản thông tin:
– Hệ thống VB thông tin đọc mở rộng 
– Phiếu học tập, bảng phụ…
– SGK, SGV, TL tham khảo,...
– Máy tính, máy chiếu.
	

	27
	Đọc hiểu văn bản:
- Pa-ra-na (Parana) ( Trích Nhiệt đới buồn- Cờ- lốt Lê-vi-Xtơ- rốt- Claude Lesvi- Strauss)
	80-81
	
	
	

	28,29
	Đọc hiểu văn bản:
- Giáo dục khai phóng ở Việt Nam nhìn từ Đông Kinh Nghĩa Thục ( Nguyễn Nam)

	82-83
	
	
	

	
	Đọc hiểu văn bản:
-Đời muối ( Trích Đời muối: Lịch sử thế giới- Mác Kơ- len-xki- Mark Kurlansky)
	84-85
	
	
	

	29
	Thực hành tiếng Việt: Tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
	86
	
	
	

	
	Viết: Viết thư trao đổi về công việc hoặc một vấn đề đáng quan tâm
	87
	
	
	

	30
	Nói và nghe: Tranh bện về một vấn đề đời sống
	88
	
	
	

	
	Thực hành đọc:
-Sách thay đổi lịch sử loài người (Vũ Đức Liêm)
	89
	
	
	

	
	TRẢ BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ 2
	90

	Nhận biết được ưu điểm, hạn chế trong bài thi giữa học kì II.
	– SGK, SGV, TL tham khảo,...
– KHBD, máy tính, máy chiếu.
	

	31,32
	BÀI 9:
VĂN HỌC VÀ CUỘC ĐỜI
	(4)
	- Phân tích, đánh giá được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến ngưới đọc thông qua hình thức nghệ thuật của văn bản; phân tích sự phù hợp giữa tư tưởng chủ đề và cảm hứng chủ đạo của văn bản.
- Phân tích dược giá trị nhận thức, giáo dục và thẩm mĩ của tác phẩm; phất hiện được giá trị văn hoá, nhân sinh từ văn bản.
- Có nhận thức đúng về việc giữ gìn và phát triển Tiếng Việt để sử dũng phù hợp với chuẩn ngôn ngữ góp phần làm cho tiếng nói của dân tộc đáp ứng ngày càng tốt hơn với nhu cầu giao tiếp.
-Viết được bài phát biểu trong lễ phát động một phong trào hoặc một hoạt động xã hội.
- Biết thuyết trình về một vấn đề liên quan đến cơ hội và thách thức đối với đất nước; nắm được nội dung và quan điểm của bài thuyết trình.
- Biết sống chủ động, lạc quan, vượt lên mọi nghịch cảnh để khẳng định niềm tin vào cuộc đời
	
	

	31,32
	Đọc hiểu văn bản:
- Vội vàng (Xuân Diệu)
	91-92
	
	Video/clip/ phim tư liệu thông tin về Xuân Diệu
	

	31
	- Trở về (Trích Ông già và biển cả- Ơ-nít Hê-minh- uê- Ernest Hemingway)
	93-94
	
	Video/clip/ phim tư liệu thông tin về Ơ-nít Hê-minh- uê-
	

	32
	
ÔN TẬP CUỐI KÌ 2
	95-96

	• Trình bày, lí giải được các nội dung cơ bản đã học trong học kì II
• Đọc hiểu được văn bản tương đương các văn bản đã học trong học kì II
• Viết được các văn bản theo các yêu cầu về kiểu văn bản, quy trình, kĩ năng tạo lập văn bản đã học trong học kì II.
	
– Phiếu học tập, bảng phụ…
– SGK, SGV, TL tham khảo,...
– KHBD, máy tính, máy chiếu.
	

	33,34
	BÀI 9:
VĂN HỌC VÀ CUỘC ĐỜI ( Tiếp)
	(4)
	( Tiếp)
	
	

	33
	Đọc hiểu văn bản:
- Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Trích –Lưu Quang Vũ)
	97-98
	
	Tranh, ảnh, kịch, tư liệu về Lưu Quang Vũ.
	

	
	Thực hành tiếng Việt: Giữ gìn và phát triển tiếng Việt
	99
	
	
	

	34


	Viết: Viết bài phát biểu trong lễ phát động một phong trào hoặc một hoạt động xã hội
	100
	
	
	

	
	KIỂM TRA CUỐI KÌ 2
	101-102
	- Đọc hiểu: Thơ hiện đại, Văn bản thông tin
- Viết: Viết bài nghị luận về đoạn trích/ tác phẩm thơ hoặc truyện; Viết bài nghị luận so sánh, đánh giá 2 tác phẩm Thơ.
	Kiểm tra viết trên giấy
	

	35
	BÀI 9:
VĂN HỌC VÀ CUỘC ĐỜI (Tiếp)
	2
	 ( Tiếp)
	
	

	35
	Nói và nghe: Thuyết trình về một vấn đề liên quan đến cơ hội và thách thức đối với đất nước.
	103
	
	Máy tính, máy chiếu
	

	
	Thực hành đọc:
- Khúc đồng quê Trích Cô bé nhìn mưa – Đặng Thị Hạnh)
	104
	
	
	

	
	TRẢ BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ 2
	105
	 - Nhận biết được ưu điểm, hạn chế trong bài thi cuối học kì II.

	– SGK, SGV, TL tham khảo,...
– KHBD, máy tính, máy chiếu.
	



2. Chuyên đề lựa chọn (Đối với cấp THPT – Dành cho các lớp D,E,G,H )
	Tuần

	Chuyên đề
	Tiết
	Yêu cầu cần đạt

	Đồ dùng dạy học
	Ghi chú

	    1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

	CHUYÊN ĐỀ 1:
TẬP NGHIÊN CỨU VÀ VIẾT BÁO CÁO
VỀ MỘT VẤN ĐỀ VĂN HỌC HIỆN ĐẠI

	    1 – 10

	- HS tìm hiểu được khái niệm văn học hiện đại và nắm được các đặc trưng của văn học hiện đại.
- HS nắm được những kiến thức tổng quát về văn học hiện đại.
- Biết các yêu cầu và cách thức nghiên cứu một vấn đề văn học hiện đại.
- Biết viết báo cáo nghiên cứu về một vấn đề văn học hiện đại.
- Vận dụng được một số hiểu biết từ chuyên đề để đọc và viết về văn học hiện đại.
- Biết thuyết trình về một vấn đề văn học hiện đại đã tìm hiểu.
- Trung thực trong việc lắng nghe, ghi chép tóm tắt nội dung trình bày của người khác và nội dung góp ý về sản phẩm của bạn; tích cực tham gia hoạt động trong tiết học…
- Chủ động, tự tin…
	Thiết bị dạy học các bài với loại văn bản chính là văn bản văn học hiện đại
– Phiếu học tập, bảng phụ…
– SGK, SGV, TL tham khảo, ...
–máy tính, máy chiếu.
	

	 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
	CHUYÊN ĐỀ 2: TÌM HIỂU VỀ MỘT TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT
CHUYỂN THỂ TỪ VĂN HỌC

	  11 – 20

	- Hiểu thế nào là một tác phẩm nghệ thuật được chuyển thể từ văn học.
- Hiểu được bản chất của quá trình chuyển thể tác phẩm văn học sang một tác phẩm thuộc loại hình nghệ thuật khác và phương thức chuyển thể.
- HS hiểu được mối quan hệ giữa tác phẩm văn học và các loại hình nghệ thuật khác.
- HS có năng lực thẩm mĩ và biết sử dụng ngôn ngữ trong quá trình chiếm lĩnh tri thức.
- Phát triển năng lực nghiên cứu và sáng tạo, kĩ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
	– Các tác phẩm nghệ thuật được chuyển thể từ văn học. Ví dụ tác phẩm hội họa, tác phẩm điện ảnh, tác phẩm âm nhạc…
– Phiếu học tập, bảng phụ…
– SGK, SGV, TL tham khảo,...
–máy tính, máy chiếu.
	

	21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35
	CHUYÊN ĐỀ 3: TÌM HIỂU PHONG CÁCH SÁNG TÁC CỦA MỘT TRƯỜNG PHÁI VĂN HỌC: CỔ ĐIỂN, HIỆN THỰC HOẶC LÃNG MẠN

	21-35
	- Nhận biết một số khái niệm, thuật ngữ quan trọng: trường phái văn học và phong cách sáng tác của một trường phái văn học.
- HS biết khái quát và nhận diện các vấn đề lí luận văn học liên quan đến trường phái văn học.
- Biết cách lựa chọn và đọc một tác giả văn học lớn thuộc các phong cách sáng tác, trường phái tiêu biểu.
- Biết cách viết bài giới thiệu một tác giả văn học lớn.
- Vận dụng những kĩ năng đã học ở chuyên đề để đọc học, viết về những tác giả văn học khác. 
- HS nắm được các 
- HS có năng lực sử dụng ngôn ngữ trong quá trình chiếm lĩnh tri thức văn học.
- Tự chủ và tự học: Học sinh vận dụng được kinh nghiệm đọc, vận dụng những trải nghiệm về cuộc sống và những hiểu biết riêng để tự nhận xét, đánh giá về tác giả văn học, nhận biết được đặc điểm cơ bản trong phong cách sáng tác của một số trường phái văn học tiêu biểu.
  - Năng lực giao tiếp và hợp tác nhóm với các thành viên khác: Học sinh được làm việc nhóm, phát huy năng lực giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề theo nhiều cách khác nhau một cách sáng tạo và triệt để để làm ra sản phẩm chung.
- Năng lực ngôn ngữ: giúp các em trong quá trình tìm hiểu tri thức, hợp tác sẽ hình thành và phát triển năng lực ngôn ngữ đáp ững yêu cầu hoạt động.Vận dụng những hiểu biết về hiện tượng phá vỡ những quy tắc ngôn ngữ thông thường để tìm hiểu ngôn ngữ trong văn bản nghệ thuật.
- Tự hào, tôn trọng và bảo vệ những sản phẩm tinh thần là những tác phẩm văn chương thuộc các trường phái văn học khác nhau. Từ đó hình thành tình yêu với Văn học. 
- Nuôi dưỡng hứng thú đọc và rèn luyện kỹ năng đọc, tự học của học sinh.
- Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ: chăm tìm tòi, chăm đọc, chăm ngiên cứu, luôn chủ động với công việc của bản thân và của tập thể.
- Hình thành phẩm chất trung thực, trách nhiệm với những kiến thức về tác giả văn học mà học sinh lĩnh hội được trong quá trình tìm hiểu các tác giả văn học.
	Thiết bị dạy học các bài với loại văn bản chính là văn bản thuộc văn học cổ điển, văn bản thuộc văn học hiện thực, văn bản thuộc văn học lãng mạn… 
– Phiếu học tập, bảng phụ…
– SGK, SGV, TL tham khảo,...
–máy tính, máy chiếu.
	



                                                                                                                        
                                                                                                           ………., ngày 20 tháng 08 năm 2025
                                                                                                                          Tổ trưởng chuyên môn
            Lãnh đạo nhà trường phê duyệt                                                         (Ký và ghi rõ họ, tên)
                                                                                                                                                 
                     (Ký và ghi rõ họ, tên)
                                                                                                                                                 


   
